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CHỦ ĐIỂM
QUÊ HƯƠNG - ĐẤT NƯỚC– BÁC HỒ 

Thời gian thực hiện trong: 3 tuần.Từ tuần 33 đến tuần 35.
 ( Từ ngày 04 - 22/5/2026)
                   - Diễn Đồng quê em: Thực hiện từ ngày 04- 08/5/2026 (1 tuần)
                   - Đất nước Việt Nam: Thực hiện từ ngày 11- 15/5/2026 (1 tuần)
         - Bác Hồ với các cháu thiếu nhi: Thực hiện từ ngày 18 - 22/5/2026 ( 1 tuần)
                                                                      Giáo viên: Phan Thị Quỳnh Dạy lớp Nhỡ D

















                     KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG – ĐẤT NƯỚC – BÁC HỒ
                                   Thực hiện trong 3 tuần: ( Từ tuần 33 đến tuần 35 )
                                  Từ ngày 04/ 5 /2025 đến ngày 22/5/2026
	Mục tiêu các lĩnh vực phát triển
	Nội dung 
	Hoạt động 

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT 11. Trẻ nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ:
- Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc. Nói được tên, địa chỉ gia đình, số điện thoại người thân khi cần thiết.
	-Biết nhờ hoặc gọi người giúp đỡ khi bị đi lạc.thông qua hđ ‘’ Kỹ năng xử lý khi bị đi lạc mẹ,người thân”
	- HĐH:Kỹ năng xử lý khi bị đi lạc mẹ,người thân.


	MT 13. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động :  Bật liên tục về phía trước.
	· + Bật liên tục về phía trước.

	· HĐH:+ Bật liên tục về phía trước.


	MT 15. Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động.
+ Chuyền, bắt bóng qua đầu. 
+ Ném trúng đích bằng 1 tay

	+ Chuyền, bắt bóng qua đầu. 
+ Ném trúng đích bằng 1 tay

	-HĐH: 
    + Chuyền, bắt bóng qua đầu. 
+ Ném trúng đích bằng 1 tay


	MT 17. Trẻ thực hiện được các vận động:
- Cuộn, xoay tròn cổ tay.
- Gập, mở các ngón tay.
	- Chú ý và thực hiện các vận động:
+ Vo, xoáy, xoắn, vặn, búng ngón tay, vê, véo, vuốt, miết, ấn bàn tay, ngón tay, gắn, nối...
+ Gập giấy.
	-HĐMLMN:
-HĐCCG: khi trẻ chơi các góc

	MT 18.  Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay-mắt trong một số hoạt động:
- Vẽ hình người, nhà, cây.
- Cắt thành thạo theo đường thẳng.
- Xây dựng lắp ráp với 10 - 12 khối.
- Biết tết sợi đôi.
- Tự cài, cởi cúc, buộc dây giày 
	- Phối hợp cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt  trong một số hoạt động:
+ Lắp ghép hình
+ Xé, cắt đường thẳng.
+ Tô, vẽ hình.
+ Cài, cởi cúc, xâu, buộc dây.
	-HĐMLMN:
-HĐCCG: khi trẻ chơi các góc

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT 22. Trẻ thu nhập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác.Xem sách tranh,tranh ảnh,nhận xét và trò chuyện
	-Trò chuyện sáng theo pp unis: Đất nước việt nam
	- HĐ học:
-Trò chuyện sáng theo pp unis: Đất nước việt nam

	MT 36. Trẻ biết sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung tích của hai đối tượng nói kết quả đo và so sánh.
	+So sánh kích thước:Chiều rộng của  3 đối tượng

	-HĐH: +So sánh kích thước:Chiều rộng của  3 đối tượng
 

	MT48.Trẻ biết kể tên và  nói  đặc  điểm  của ngày 19/5 sinh nhật Bác Hồ kính yêu, qua trò chuyện…
	KPXH: 
Bác Hồ với các cháu thiếu nhi
	-HĐH:KPXH
+ Bác Hồ với các cháu thiếu nhi

	
  LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ


	MT 57. Trẻ đọc thuộc một số bài thơ.
	- Đọc thơ:
+ Bác Hồ của em

	`-HĐH:Thơ 
-Bác Hồ của em.
 

	MT58. Trẻ có khả năng kể chuyện có mở đầu, kết thúc.
	- Kể lại truyện đã được nghe: Truyện “Sự tích Hồ Gươm”.

	`-HĐH: 
+Truyện : Sự tích hồ gươm


	MT 62. Trẻ biết chọn sách để xem.
	- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
- Làm quen với cách sử dụng sách, cách đọc sách.
- “ Đọc” chuyện qua sách/tranh vẽ.
- Làm quen với cách đọc sách (Hướng đọc: Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, đọc ngắt nghỉ sau các dấu)
-  Phân biệt phần mở đầu, kết thúc của sách.
- Có ý thức giữ gìn, bảo vệ sách.
	-HĐMLMN:
-HĐCCG: khi trẻ chơi góc thư viện và sách.

	MT 64.  Trẻ biết cầm sách đúng chiều và giở từng trang để xem tranh ảnh. “Đọc” sách theo tranh minh họa (Đọc vẹt).
	
	

	
 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KỸ NĂNG XÃ HỘI

	MT 73. Trẻ nhận ra được hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ
	· KKính yêu Bác Hồ được thể hiện qua hành động, qua  các hoạt động hàng ngày.
	-Hđ mọi lúc ,mọi nơi:
- HĐ chơi:Khi chơi góc trẻ biết lăng Bác..

	MT 74. Trẻ thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ.
	

	- HĐ đón, trả trẻ
-Hđ mọi lúc ,mọi nơi

	MT 75. Trẻ biết một vài cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước .
	- Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước.
	- HĐ hàng ngày:Cô trò chuyện cùng trẻ về các cảnh đẹp,lễ hội...

	
	
	

	                                      LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

	MT 85. Trẻ vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng
	- Bộc lộ cảm xúc khi nghe các âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật 
	-Hđ mọi lúc ,mọi nơi

	MT 86. Trẻ chú ý nghe thích thú (Hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc chủ đề quê hương-đất nước-Bác Hồ.

	- Nghe và nhận ra các  loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca) thông qua các bài hát:Ai về Diễn Châu,Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác.
	- HĐ học: Nghe hát:
+Ai về Diễn Châu
+Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác


	MT 88. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ thông qua các bài hát chủ điểm quê hương-đất nước-Bác Hồ.
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát:
-Quê hương tươi đẹp.
	- HĐ học:Dạy hát
+ Quê hương tươi đẹp(TT)
- HĐ chơi:
+ Trò chơi âm nhạc:nghe  nhạc đoán tên bài hát, Ai nhanh chân
 

	MT 89. Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa.
	+ VĐMH: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ.
+ BDVN: Quê hương tươi đẹp, Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
NH: Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác
-TCAN: Nhảy cha cha cha
	- HĐ học:
+ VĐMH: Em yêu thủ đô
+ BDVN: Quê hương tươi đẹp, Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
NH: Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác
-TCAN: Nhảy cha cha cha


	MT 91. Trẻ  biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
	+Vẽ cảnh quê em

	HĐ học:+Vẽ cảnh quê em

	 MT 92. Trẻ biết cắt theo đường thẳng, đường cong…và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	- Sử dụng các kỹ năng cắt và dán để thực hiện:cắt và dán lá cờ tổ quốc.
	- HĐ học:
-Cắt và dán lá cờ tổ quốc(mẫu).


	MT 94. Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau.
	Sử dụng các kỹ năng để:Trang trí ảnh Bác.
	- HĐ học:
-Trang trí ảnh Bác(ĐT)



	MT 95. Trẻ nhận xét được các sản phẩm tạo hình về màu sắc, đường nét, hình dáng.
	- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng/ đường nét.
	- HĐ hàng ngày.

	MT 98. Trẻ  tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	- Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm  theo ý thích.
- Nói lên  ý tưởng tạo hình của mình.
- Đặt tên cho sản phẩm của mình. 
	-HĐCCG: trẻ chơi góc tạo hình.



 



  






                   KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH:DIỄN ĐỒNG QUÊ EM (1 tuần)
Thời gian thực hiện:  Từ ngày 04/5/2026 - 08/5/2026
	Nội dung
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ
-Chơi tự chọn
- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân.
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thứ 2,4,6 tập với đĩa nhạc bài “Yêu Hà Nội”.Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	


Hoạt 
động
 học

	*PTTC
PTVĐ:
Đề tài:VĐCB: Ném trúng đích bằng 1 tay
TCVĐ:
Nhảy vào nhảy ra
	*PTTM:
Đề tài:
DH: Quê hương tươi đẹp (TT)
NH: Ai về Diễn Châu 
TC: Ai nhanh chân
	*PTNT: 
KNXH: 
Đề tài: 
Kỹ năng xử 
Lý khi bị lạc
 mẹ,người
 thân
	*PTNT
LQVT: Đề tài: So sánh kích thước: Chiều rộng của 3 đối tượng
	*PTTM: 
Tạo hình:
Đề tài : Vẽ 
cảnh quê em

	Địa điểm tổ chức
	Sân khấu ngoài trời
	Phòng GD âm nhạc
	Tại lớp học
	Tại lớp học 
	Tại lớp học

	Chơi
,hoạt động ở các góc

	Góc đóng vai: Gia đình, cô giáo, bán hàng, bác sĩ.
Góc xây dựng: - Xây ủy ban nhân dân Xã Diễn Đồng . 
Lắp ghép đồ chơi từ các hình khối.
Góc khoa học - toán:- Chơi lô tô, gắn hình ảnh, Xem tranh ảnh, làm album về chủ đề. Ôn so sánh kích thước của các đối tượng.
Góc âm nhạc- tạo hình: -  Vẽ, xé cắt dán, gấp làm hoa, làm trang làng quê. Hát các bài hát, kể chuyện về quê hương- Bác Hồ.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

	Chơi ngoài trời

	Hoạt động có mục đích: Qs thời tiết,cây xoài, vật chìm vật nổi, cây bằng lăng.
Hoạt động thay thế: Trò chơi kéo mo cau
Trò chơi vận động: Kéo co, lộn cầu vồng, bịt mắt bắt dê,Mèo đuổi chuột.
Chơi tự do: Cô bao quát trẻ.

	Ăn ,ngủ
	-Nhắc trẻ mời cô ,mời bạn trước khi ăn
-Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh...

	
Hoạt động chiều
	-Cho trẻ làm tranh làng quê
-Chơi theo ý thích, 
-VS-TT
	- ÔBBS: Quê hương tươi đẹp 
-Chơi theo ý thích.
-VS-TT
	SHCM
	- TH vở CĐ (trang 7,8,9)
-Chơi theo ý thích, 
-VS-TT


	-Vệ sinh 
trường,lớp
-Vệ sinh tay,
mặt
-Nêu gương
 cuối tuần,
TT.


               KẾ HOẠCH  CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM (1 tuần)
Thời gian thực hiện:  Từ ngày 11/5/2026 - 15/5/2026
	Nội dung
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ
-Chơi tự chọn
- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân.
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thứ 2,4,6 tập với đĩa nhạc bài “Yêu Hà Nội”.Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	


Hoạt 
động
 học

	Trò chuyện 
sáng theo pp 
unis: 
Đất nước Việt 
Nam
	*PTTM :
Âm nhạc
Đề tài:VĐMH :
Em yêu thủ đô
NH :Từ rừng
 Xanh cháu về 
thăm lăng bác
TC :Nghe nhạc 
đoán tên bài hát
	*PTNN: 
Truyện:  
Đề tài :
Sự tích Hồ 
Gươm.


	*PTTC:
PTVĐ:Đề tài:VĐCB: Bật liên tục về phía trước
TCVĐ:
Chuyền bóng qua  đầu
	*PTTM: 
Tạo hình:
Đề tài :
Cắt và dán lá 
cờ tổ quốc
(mẫu)

	Địa điểm tổ chức
	Tại lớp học
	Phòng GD âm nhạc
	Tại lớp học
	Sân khấu ngoài trời
	Tại lớp học

	Chơi
,hoạt động ở các góc

	Góc đóng vai: Nấu ăn, cửa hàng bán quà lưu niệm, bán tranh ảnh, bác sĩ.
Góc xây dựng-lắp ghép: - Xây lăng Bác Hồ. Lắp ghép hàng rào, hình cây hoa.
Góc khoa học - toán: Chơi lô tô, sắp xếp tương ứng.Xem tranh ảnh, làm album về
 chủ đề
Góc âm nhạc- tạo hình:  Vẽ, nặn, xé dán hoa, làm khung ảnh… Hát múa đọc 
thơ kể chuyện về quê hương- Bác Hồ.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

	Chơi ngoài trời

	Hoạt động có mục đích: Vật chìm vật nổi ,cây hoa sam,cây xoài, cây mít.
Hoạt động thay thế: Đồng diễn thể dục “ Việt Nam Ơi”
Trò chơi vận động: Kéo co, lộn cầu vồng, bịt mắt bắt dê,cáo và thỏ.
Chơi tự do: Cô bao quát trẻ.

	Ăn ,ngủ
	-Nhắc trẻ mời cô ,mời bạn trước khi ăn
-Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh...

	
Hoạt động chiều
	-Cho trẻ nghe 
một số BH về
 đất nước  VN
-Chơi tự chọn 
ở các góc.
-VS,trả trẻ.
	-LQBM: 
Truyện : Sự 
tích Hồ Gươm
- Chơi tự 
chọn ở  các
 góc.
-VS, trả trẻ

	-Tập các bài hát về Bác Hồ
-Chơi theo ý thích, 
-VS-TT

	- TH vở CĐ (trang 2,3)
-Chơi theo ý thích, 
-VS-TT


	-Vệ sinh 
trường,lớp
-Vệ sinh tay,
mặt
-Nêu gương
 cuối tuần, 
trả trẻ.


KẾ HOẠCH  CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÁC HỒ VỚI CÁC CHÁU THIẾU NHI (1 tuần)
Thời gian thực hiện:  Từ ngày 18/5/2026 - 22/5/2026
	Nội dung
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6


	- Đón trẻ
-Chơi tự chọn
- TDS
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng , đồ chơi cho các hoạt động, nhắc trẻ biết chào hỏi, cất đồ dùng cá nhân.
- Trẻ tự chơi theo ý thích của mình.
- Thứ 2,4,6 tập với đĩa nhạc bài “Yêu Hà Nội”.Thứ 3,5 tập theo nhịp hô.

	


Hoạt 
động
 học

	*PTNT
 KPXH: 
Đề tài :
Bác Hồ với các cháu thiếu nhi
	*PTTM:
BDVN:
Quê hương tươi đẹp
 Em mơ gặp Bác Hồ... (
NH:Từ rừng
 xanh cháu về thăm 
Bác
TC: Nhảy cha 
cha Cha
	*PTNN
Thơ:Đề tài: Bác Hồ của em.

	*PTTC
PTVĐ:
Đề tài:
VĐCB: Chuyền bắt bóng qua đầu  
TC: Mèo đuổi chuột

	*PTTM
 Tạo hình: Đề tài:
Trang trí ảnh 
Bác(ĐT)

	Địa điểm tổ chức
	Tại lớp học
	Phòng GD âm nhạc
	Tại lớp học
	Sân khấu ngoài trời
	Tại lớp học

	Chơi
,hoạt động ở các góc
	Góc đóng vai: Nấu ăn, bán quà lưu niệm, bác sĩ.
Góc xây dựng- lắp ghép:Xây lăng Bác Hồ. Lắp ghép ô tô, xếp ô tô từ các hình khối.
Góc khoa học - toán:- Chơi lô tô, xem tranh ảnh về Bác Hồ, làm album.
Góc âm nhạc- tạo hình: - Vẽ, xé dán, tô màu cờ Tổ quốc, dán hoa trang trí sinh nhật Bác. Hát các bài hát, kể chuyện về Bác Hồ.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

	Chơi ngoài trời


	Hoạt động có mục đích: Vật chìm vật nổi,cây mít,cây hoa sam,cây xoài.
Hoạt động thay thế: Làm quà tặng sinh nhật bác.
Trò chơi vận động: Kéo co, lộn cầu vồng, bịt mắt bắt dê,cáo và thỏ..
Chơi tự do: Cô bao quát trẻ.

	Ăn ,ngủ
	-Nhắc trẻ mời cô ,mời bạn trước khi ăn
-Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh...

	
Hoạt động chiều
	LQTCM: Hãy bắt chước.
- Chơi tự chọn ở các góc. 
-VS,trả trẻ
	-Cho trẻ nghe một số bài hát về Bác Hồ.
- Chơi TD
 .-VS,trả trẻ
	SHCM
	ÔBBS
Thơ:Đề tài: Bác Hồ của em.
- Chơi tự chọn ở các góc.
-Vs,TT
	-Vệ sinh trường, lớp
-Vệ sinh tay,mặt
- Nêu gương cuối tuần,trả trẻ.
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